
STT Mã GV Họ Tên GV Tên môn học Mã MH Mã Lớp Mã Nhóm Sĩ số lớp Ngày Thi Ca Thi Địa điểm Ghi chú
1 QT191 Nguyễn Kim Anh Quản trị vận hành (thay thế TN) BADM3303 QT13DB02 QDD2 50 11/4/2017 1 VVT
2 QT479 Huỳnh Kim Tôn Vận tải và bảo hiểm (thay thế TN) BADM3309 QT13DB02 QDD2 50 11/4/2017 3 VVT

3 QT159 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 
Chiến lược và chính sách giá (MC 
CN thay thế TN)

BADM4318 QT13DB01 QDD1 33 12/4/2017 1 VVT
Nộp tiểu luận

4 KT045 Nguyễn Thế Khải
Chiến lược marketing (MC CN thay 
thế TN)

BADM4309 QT13DB01 QDD1 33 12/4/2017 3 VVT

5 QT272 Đặng Văn Thanh 
Thiết lập và thẩm định DAĐT (môn 
thay thế TN)

BADM3321 KT13DB01 KDD1 36 10/4/2017 1 VVT

6 KT044 Phan Thị Thúy Ngọc
Kế toán hành chính sự nghiệp (môn 
thay thế TN)

ACCO3308 KT13DB01 KDD1 29 10/4/2017 3 VVT

7 KT222 Phạm Thu Hương
Thanh toán quốc tế (môn thay thế 
TN)

FINA3302 TN13DB01 TDD1 38 12/4/2017 1 VVT

8 KK045 Phạm Minh Vương Kế toán quản trị (môn thay thế TN) ACCO4302 TN13DB01 TDD1 38 12/4/2017 3 VVT

9 NN178 Phan Bích Nga
Nghiệp vụ văn phòng (MC CN phụ 
thay thế TN)

ENGL2310 TA13DB01 ADD1 17 10/4/2017 1 VVT

10 KT231 Vũ Bích Ngọc
Nghiệp vụ giao dịch NH (MC bổ trợ 
thay thế TN)

ENGL4205 TA13DB01 ADD1 17 10/4/2017 3 VVT

11 AV204 Ngô Thị Bạch Loan 
Anh ngữ kinh doanh (MC bổ trợ thay 
thế TN)

ENGL4219 TA13DB01 ADD1 17 12/4/2017 1 VVT

Ghi chú:

1/Thời gian

Ca 1: Bắt đầu lúc 7h00

Ca 2: Bắt đầu lúc 9h30

Ca 3: Bắt đầu lúc 13h00

Ca 4: Bắt đầu lúc 15h30
2/Địa điểm

VVT: số 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM
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